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Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiết kế và mô phỏng 3D trong cơ khí (Design and 3D simulation in mechanics)
Mã số học phần: 7090519
Số tín chỉ học phần: 3TC (3-0-6)
Số tiết học phần: 45t
Lý thuyết: 45; Bài tập: ....; Thực hành: cùng với giảng viên trong xuất quá trình học; Thực tập:.................; Đồ án:..................; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần

 2.1. Giảng viên giảng dạy:
                  Mã giảng viên
        TS. Nguyễn Văn Xô
0904-09
2.2. Bộ môn: Máy và Thiết bị Công nghiệp
2.3. Khoa: Cơ - Điện
3. Điều kiện học học phần
3.1 Môn học tiên quyết: Tin học đại cương
3.2 Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1 Kiến thức 
4.1.1 Giới thiệu về phần mềm ProEngineer các tính năng ứng dụng của nó
4.1.2 Giới thiệu các lệnh và cách sử dụng để xây dựng mô hình 2D trong phần mềm ProEngineer 

4.1.3 Giới thiệu các lệnh và cách sử dụng để xây dựng mô hình 3D trong phần mềm ProEngineer
4.1.4  Tìm hiểu các lệnh để lắp ghép các chi tiết lại với nhau để tạo thành cơ cấu, máy

4.1.5 Tìm hiểu các lệnh chuyển mô hình từ 3D sang 2D và ghi kích thước, dung sai…để xây dựng bản vẽ hoàn chỉnh
4.1.6 Giới thiệu về phần mềm ADAMS các tính năng ứng dụng của nó
4.1.7 Giới thiệu các cách xây dựng mô hình 3D trong ADAMS/View

4.1.8 Giới thiệu các ràng buộc trong ADAMS  và cách thực hiện 

4.1.9 Giới thiệu cách thực hiện mô phỏng động học, động lực học trong phần mềm ADAMS
4.1.10 Giới thiệu cách xử lý lựa chọn thông số tối ưu và xuất kết quả trong phần mềm ADAMS

4.1.11 Giới thiệu phương pháp tích hợp phần mềm Pro Engineer và ADAMS trong thiết kế mô hình và mô phỏng động học, động lực học cơ cấu.
4.1.12 Giới thiệu phương pháp tích hợp phần mềm Pro Engineer và ANSYS trong thiết kế mô hình và phân tích kết cấu
4.1.13 Giới thiệu phương pháp tích hợp phần mềm ANSYS và ADAMS để phân tích và mềm hóa chi tiết trong mô phỏng
4.1.14 Giới thiệu phương pháp tích hợp các phần mềm Pro Engineer,  ANSYS và ADAMS trong thiết kê, phân tích và mô phỏng
4.1.15 Giới thiệu bài toán tổng quát về thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa trong tính toán thiết kế cơ khí
4.2 Kỹ năng 

4.2.1 Nắm chắc các tính năng và ứng dụng của phần mềm ProEngineer trong tính toán, thiết kế
4.2.2 Thành thạo các lệnh để xây dựng chi tiết 2D trong Pro Engineer
4.2.3 Thành thạo các lệnh để xây dựng chi tiết 3D trong Pro Engineer

4.2.4 Thành thạo các lệnh và cách sử dụng để lắp ghép các chi tiết 3D trong phần mềm ProEngineer
4.2.5 Thông thạo các lệnh chuyển mô hình từ 3D sang 2D và hiệu chỉnh bản vẽ 
4.2.6 Nắm chắc các tính năng và ứng dụng của phần mềm ADAMS trong tính toán, mô phỏng động lực học
4.2.7 Nắm được các cách xây dựng mô hình 3D trong ADAMS/View và thành thục thực hiện.
4.2.8 Hiểu được nguyên tắc và thanh thục cách tạo các ràng buộc trong ADAMS

4.2.9 Hiểu nguyên tắc và thành thục cách mô phỏng động học, động lực học trong phần mềm ADAMS
4.2.10 Hiểu và thành thục cách xử lý lựa chọn thông số tối ưu và xuất kết quả trong phần mềm ADAMS

4.2.11 Nắm được nguyên tắc và thành thục các phương pháp tích hợp phần mềm Pro Engineer và ADAMS trong thiết kế mô hình và mô phỏng động học, động lực học cơ cấu.

4.2.12 Nắm được nguyên tắc và thành thục các phương pháp tích hợp phần mềm Pro Engineer và ANSYS trong thiết kế mô hình và phân tích kết cấu
4.2.13 Nắm được nguyên tắc và thành thục các phương pháp tích hợp phần mềm ANSYS và ADAMS để phân tích và mềm hóa chi tiết trong mô phỏng

4.2.14 Nắm được nguyên tắc và thành thục các phương pháp tích hợp các phần mềm Pro Engineer,  ANSYS và ADAMS trong thiết kê, phân tích và mô phỏng

4.2.15 Hiểu được nguyên tắc và thành thục để xử lý các bai toán thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa trong tính toán thiết kế cơ khí
4.3. Về thái độ: Có phong cách làm việc khoa học, khiêm tốn và có khả năng làm việc theo nhóm.
5. Tóm tắt nội dung học phần

(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
       Giới thiệu một số phương pháp trong tính toán thiết kế hiện đại; cách thực hiện để xây dựng mô hình 3D của máy trong môi trường Pro Engineer; phương pháp tích hợp phần mềm ADAMS với phần mềm Pro Engineer để xây dựng mô hình thực của máy sau đó mô phỏng động học, động lực học và tiến hành điều chỉnh lựa chọn để tìm ra các thông số tối ưu nhất cho máy. 

6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần

	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Xây dựng mô hình trong Pro Engineer
	27
	

	1.1
	Giới thiệu chung về phần mềm Pro Engineer

	
	4.1.1
4.2.1

	1.2
	Các lệnh để thực hiện xây dựng mô hình 2D
	
	4.1.2
4.2.2

	1.3
	Các lệnh để thực hiện xây dựng mô hình 3D
	
	4.1.3
4.2.3

	1.4
	Các lệnh lắp ghép các chi tiết 3D
	
	4.1.4
4.2.4

	1.5
	Các lệnh chuyển từ 3D sang 2D và xây dựng bản vẽ hoàn chỉnh
	
	4.1.5
4.2.5

	Chương 2
	Mô phỏng động học, động lực học mô hình 3D
	10
	

	2.1
	Giới thiệu chung về phần mềm ADAMS
	
	4.1.6
4.2.6

	2.2
	Xây dựng mô hình 3D trong ADAMS/View
	
	4.1.7
4.2.7

	2.3
	Ràng buộc và tải trọng
	
	4.1.8
4.2.8

	2.4
	Mô phỏng động học, động lực học
	
	4.1.9
4.2.9

	2.5
	Xử lý lựa chọn thông số tối ưu và xuất kết quả
	
	4.1.10
4.2.10

	Chương 3
	Phương pháp tích hợp các phần mềm để thiết kế, mô phỏng động học, động lực học 3D và tối ưu hóa cơ cấu và máy
	8
	

	3.1
	Tích hợp phần mềm Pro Engineer và ADAMS
	
	4.1.11
4.2.11

	3.2
	Tích hợp phần mềm Pro Engineer và ANSYS
	
	4.1.12
4.2.12

	3.3
	Tích hợp phần mềm ANSYS và ADAMS
	
	4.1.13
4.2.13

	3.4
	Tích hợp các phần mềm Pro Engineer,  ANSYS và ADAMS
	
	4.1.14
4.2.14

	3.5
	Bài toán tổng quát về thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa trong tính toán thiết kế
	
	4.1.15
4.2.15


7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, thực hành trên máy tính trên lớp, và các bài tập về nhà
8. Nhiệm vụ của sinh viên

Học viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành /thực tập và có báo cáo kết quả.

- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá:

Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 

	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...

- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....

- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra

giữa kỳ
	- Thực hành trên máy 30 phút
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thực hành trên máy 75 phút
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
	60%


9.2 Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1] - 孙海波、陈功。Pro/Engineer WildFire 4.0 三维造型及应用
 [2] - 李曾刚. ADAMS 入门详解与实例. 国防工业出版社，2009

 [3] – Nguyễn Văn Xô.  Phương pháp tích hợp các phần mềm ProE, Ansys & Adams trong tính toán mô phỏng 3D động lực học cơ cấu cứng mềm. Tạp chí Cơ khí Việt  Nam, 2015.

[4] Công nghệ CNC – Trần Văn Địch, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội 2004.

[5] PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc. Thiết kế mô hình ba chiều với -  NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2004
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết + Thực hành(tiết)
	NCS cần chuẩn bị

	1-9

    
	Chương 1: Xây dựng mô hình trong Pro Engineer 

2.2 Các lệnh để thực hiện xây dựng mô hình 2D

2.3 Các lệnh để thực hiện xây dựng mô hình 3D
	54

	· Tìm hiểu trên mạng về phần mềm

· Đọc trước chương 3, chương 4 tài liệu [1]

· Làm bài tập mà giảng viên cho về nhà

	
	2.4 Các lệnh lắp ghép các chi tiết 3D

2.5 Các lệnh chuyển từ 3D sang 2D và xây dựng bản vẽ hoàn chỉnh
	
	· Tìm hiểu trên mạng về phần mềm

· Đọc trước chương 5, chương 6, chương 7 tài liệu [1]

· Làm bài tập mà giảng viên cho về nhà

	10-13
	Chương 2: Mô phỏng động học, động lực học mô hình 3D 

3.1 Giới thiệu chung về phần mềm ADAMS
3.2 Xây dựng mô hình 3D trong ADAMS/View
3.3 Ràng buộc và tải trọng

3.4 Mô phỏng động học, động lực học

3.5 Xử lý lựa chọn thông số tối ưu và xuất kết quả
	20

	· Cài trước phần mềm ADAMS vào máy tính của mình

· Đọc trước chương 1 , chương 2, chương 3, chương 4, chương 5 tài liệu [2]

· Tìm hiểu trên mạng

· Làm các bài tập mà giảng viên giao

	14-16
	Chương 3: Phương pháp tích hợp các phần mềm để thiết kế, mô phỏng động học, động lực học 3D và tối ưu hóa cơ cấu và máy 

3.1 Tích hợp phần mềm Pro Engineer và ADAMS
3.2 Tích hợp phần mềm Pro Engineer và ANSYS
3.3 Tích hợp phần mềm ANSYS và ADAMS
3.4 Tích hợp các phần mềm Pro Engineer,  ANSYS và ADAMS
3.5 Bài toán tổng quát về thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa trong tính toán thiết kế 
	16

	· Tìm hiểu trên mạng

· Đọc trước tài liệu [3]
· Làm bài tập mà giảng viên giao
· Đọc trước tài liệu [4], tài liệu [5]

	
	Hà nội, ngày    tháng    năm 

	KHOA CƠ – ĐIỆN

	BỘ MÔN 
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